
Ghi chú: Học phí học lại/học cải thiện: 700.000 đ/tín chỉ

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Môn học Số TC

Hình thức 

học theo 

QĐ đã ban 

hành

Mức thu 

cũ (đ)

Mức thu 

mới (đ)
Lí do điều chỉnh

1 16020157 Vũ Tuấn Phúc 27/01/1998 Lập trình nâng cao 3 0 2,100,000 Bổ sung Cải thiện

2 17020489 Bùi Đức Chiến 04/10/1999 Xác suất thống kê 3 ĐK lần đầu 0 2,100,000 Học lại

3 17020524 Hoàng Văn Lộc 03/01/1999 Xác suất thống kê 3 ĐK lần đầu 0 2,100,000 Học lại

4 17020525 Nguyễn Thành Luân 17/01/1999 Tín hiệu và hệ thống 3 ĐK lần đầu 0 2,100,000 Học lại

5 17020532 Vũ Xuân Phúc 19/11/1999 Xác suất thống kê 3 ĐK lần đầu 0 2,100,000 Học lại

6 17021289 Võ Thúc Hoàng Long 29/08/1999 Xác suất thống kê 3 ĐK lần đầu 0 2,100,000 Học lại

7 17021315  Lê Xuân Phú 21/03/1999 Bóng đá 1 ĐK lần đầu 0 700,000 Học lại

13,300,000Tổng thu theo quyết định: 

Bằng chữ: Mười ba triệu, ba trăm nghìn đồng./.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH/BỔ SUNG THU HỌC PHÍ CỦA CÁC SINH VIÊN HỆ CLC TT23

TRONG HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2018-2019

(Kèm theo Quyết định số:  1422  /QĐ-CTSV, ngày    11  tháng    12   năm 2019)


